
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Số:           /QĐ-ĐHĐT             Đồng Tháp, ngày        tháng 8 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trong      t tuyển  

đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2024 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp nay là Trường Đại học 

Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo d c và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuy n sinh và đào tạo tr nh 

độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-ĐHĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tuy n sinh và đào tạo tr nh độ 

thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 5777/QĐ-ĐHĐT ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Trường Đại 

học Đồng Tháp về việc xác định đi m chuẩn tuy n sinh các ngành đào tạo tr nh độ 

thạc sĩ đợt 2, năm 2024; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuy n sinh đào tạo tr nh độ thạc sĩ đợt 2, năm 2024  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 233 (hai trăm ba mươi ba) thí  inh      n    ng   nh    h 

  nh            ng     n    xét     n            nh  ộ  h             n         ủ  

T ường Đ i họ  Đồng Tháp.  

Điều 2. Th   inh      n    ng   nh    h ghi   i Đi            h nhi    h   hi n 

ngh          ư   hư ng         n   i  ủ  họ   i n ghi    ng Q    h      n  inh    

           nh  ộ  h       ủ  Bộ Gi          Đ        Q    h      n  inh            

   nh  ộ  h       ủ  T ường Đ i họ  Đồng Th    

Điều 3. Hội  ồng     n  inh  T ư ng  hòng Đ       S     i họ         ư ng  ơn 

 ị  i n    n     h   inh      n    ng   nh    h ghi   i Đi      hị      h nhi    hi h nh 

Q      ịnh n   /  

 

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 
- Như Đi   3; 

- HT, các PHT;   

- Lư : VT  ĐTSĐH  T  

 

 

 

 Hồ Văn Thống 
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 ANH SÁCH TH  SINH TR NG TUY N    THI TUY N SINH  

ĐÀO TẠO TR NH ĐỘ THẠC SĨ Đ T 2, N M 2024 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHĐT, ngày       tháng 8 năm 2024 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành 

 hối ngành I 

1 L  Thị L n Anh 28/01/1999 Q ản  ý gi       

2 Ng  ễn Q ố  Cường 09/07/1996 Q ản  ý gi       

3 Ph   Ngọ  Duy 19/05/1983 Q ản  ý gi       

4 Đ  n Thị Mỹ Duyên 18/03/1995 Q ản  ý gi       

5 Ng  ễn V n Đ ng 28/03/1986 Q ản  ý gi       

6 L  V n Đường 20/02/1985 Q ản  ý gi       

7 Ng  ễn Thị Á Hậ  23/09/1994 Q ản  ý gi       

8 Vương H   Hoàng 24/02/1993 Q ản  ý gi       

9 Ng  ễn H   Hùng 28/02/1982 Q ản  ý gi       

10 Võ Minh Hưng 22/12/1979 Q ản  ý gi       

11 Võ Ng  ễn Thả  Nguyên 03/10/1994 Q ản  ý gi       

12 Khổng Đ nh Phát 14/08/1992 Q ản  ý gi       

13 Ng  ễn V n Phương 04/04/1984 Q ản  ý gi       

14 Th i V n S  16/01/1976 Q ản  ý gi       

15 L  Thị Thả  01/03/1985 Q ản  ý gi       

16 Ng  ễn Thị Phương Thả  13/08/1998 Q ản  ý gi       

17 Ng  ễn Thị Phương Thi 24/06/1999 Q ản  ý gi       

18 Ng  ễn Thị Anh Thư 12/07/1980 Q ản  ý gi       

19 T ần L  Th  Uyên 15/12/1998 Q ản  ý gi       

20 Ng  ễn V n Yên 10/04/1979 Q ản  ý gi       

21 Dương Thị B nh An 23/09/1986 Q ản  ý gi       

22 Ng  ễn V n An 07/05/1983 Q ản  ý gi       

23 Võ Thị Ngọ  Ánh 04/06/1983 Q ản  ý gi       

24 Ng  ễn D   Bình 11/01/1979 Q ản  ý gi       

25 Đ  V n Q ố  Chí 05/06/1993 Q ản  ý gi       

26 T ần Thị Ki   Diễ  21/10/1985 Q ản  ý gi       
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TT Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành 

27 T ần V n Di   14/12/1982 Q ản  ý gi       

28 Ng  ễn V n Giáp 15/01/1981 Q ản  ý gi       

29 Bùi Thị Th   Hằng 02/02/1992 Q ản  ý gi       

30 Ng  ễn Đứ  Hậ  26/11/1987 Q ản  ý gi       

31 Vũ Thị Hi n 09/09/1981 Q ản  ý gi       

32 Ng  ễn Thị L  Hoa 22/10/1991 Q ản  ý gi       

33 Ng  ễn Thị Hồng Hương 31/01/1988 Q ản  ý gi       

34 Ng  ễn Vi   L n Hương 24/03/1989 Q ản  ý gi       

35 Vũ Hồng Khanh 10/06/1977 Q ản  ý gi       

36 L  Hồng Tố Mai 21/09/1982 Q ản  ý gi       

37 Ng  ễn Gi  M n 01/12/1973 Q ản  ý gi       

38 Ng  ễn Vũ Th nh Minh 15/09/1985 Q ản  ý gi       

39 Võ Ng  ễn Ng     Minh 28/10/1990 Q ản  ý gi       

40 T ương X ân Nghị 22/12/1982 Q ản  ý gi       

41 Ng  ễn Hồng Phúc 24/06/1979 Q ản  ý gi       

42 Võ Thị Hồng Phư ng 01/11/1980 Q ản  ý gi       

43 Vũ Thị Hồng Phư ng 17/06/1986 Q ản  ý gi       

44 T ần H  nh Nhậ  Quang 30/08/1998 Q ản  ý gi       

45 Đ   Vi   Q ố  20/10/1975 Q ản  ý gi       

46 Ng  ễn V n Sáng 24/03/1980 Q ản  ý gi       

47 L  Q ố  Chi n Tâm 11/11/1987 Q ản  ý gi       

48 Đỗ Hồng Thanh 02/09/1992 Q ản  ý gi       

49 T ương Thị Th nh Thanh 02/11/1996 Q ản  ý gi       

50 Đặng Thị Mộng Thu 19/07/1981 Q ản  ý gi       

51 T ần T     Trang 04/12/1973 Q ản  ý gi       

52 T ần T ấn 13/10/1988 Q ản  ý gi       

53 Ng  ễn Thị Th nh T   n 10/08/1987 Q ản  ý gi       

54 H  nh Th   Ngọ  Uyên 18/03/1991 Q ản  ý gi       

55 Ng  ễn X ân Vy 09/05/1979 Q ản  ý gi       

56 Ng  ễn Thị Ki  Y n 23/04/1985 Q ản  ý gi       

57 Hoàng Minh T ấn 15/01/1975 Q ản  ý gi       
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TT Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành 

58 T ương Thị Ngọ  Châu 01/07/1985 Q ản  ý gi       

59 Đ  n L  Minh Hi n 12/02/1995 Q ản  ý gi       

60 Ph n Thị Như Hoa 20/03/1981 Q ản  ý gi       

61 Võ Thị Hoa 02/05/1987 Q ản  ý gi       

62 Hồ V n Hư ng 12/10/1989 Q ản  ý gi       

63 T ần V n Ch  Linh 13/09/1993 Q ản  ý gi       

64 Lê Thanh Nam 11/04/1996 Q ản  ý gi       

65 Ng  ễn Th nh Ngươn 03/06/1996 Q ản  ý gi       

66 Đặng Thị Minh Ng     22/05/1982 Q ản  ý gi       

67 T ần Thị Ngọ  Nhịn 07/08/1987 Q ản  ý gi       

68 Ng  ễn Ngọ  Tấn 09/04/1992 Q ản  ý gi       

69 Dương Đ nh T ng 02/10/1982 Q ản  ý gi       

70 Vũ Thị H  i Thu 24/07/1992 Q ản  ý gi       

71 Lư  Thị Ki  Thúy 11/09/1977 Q ản  ý gi       

72 Vũ Thị Th nh Thủ  12/09/1989 Q ản  ý gi       

73 L   Thị Thủ  Tiên 18/01/1991 Q ản  ý gi       

74 Ng  ễn X ân Toàn 26/11/2000 Q ản  ý gi       

75 Ph n Thị Đi   10/06/1987 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

76 T ịnh Thị Hòa 04/09/1985 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

77 Bùi Thị Ki   Loan 02/03/1990 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

78 Ng  ễn Hoàng Long 19/02/2000 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

79 Ng  ễn Thành Long 11/03/1979 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

80 Lê Kim L   n 16/04/1986 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

81 T ương Minh Lý 12/03/1996 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

82 Â  Thị Ngọ  Nga 20/02/1997 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

83 L  T ọng Ngh   07/07/1996 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

84 Phùng Trung Nhàn 24/01/1992 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

85 Ng  ễn Thị Nh n 26/07/1989 Giáo d   họ  (GD Ti   họ ) 

86 Ng  ễn Thị Ki   Nho 26/12/1988 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

87 T ịnh Minh Như 12/12/1995 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

88 Lý Thị T     Nhung 15/10/1999 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 
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TT Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành 

89 Ng  ễn Thị Phương Thả  15/12/1997 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

90 M i Thị T     Th  04/05/1998 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

91 T ần Thị Ki  Thoa 07/02/1980 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

92 L  Q ố  Thới 08/11/1989 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

93 Ng  ễn Thị B  h Thủ  24/01/1994 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

94 H  nh Anh T ấn 01/10/1988 Gi       họ  (GD Ti   họ ) 

95 L i Mỹ Châu 15/03/1982 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

96 H  nh Tấn Cường 19/01/1996 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

97 H  ng Thị Duyên 20/09/1984 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

98 Đỗ X ân Đứ  15/02/1999 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

99 Đ   Q ố  Hận 25/04/1980 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

100 Thân Thị H nh 27/01/1985 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

101 Ph   Q  ng H   28/10/1984 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

102 T ương Minh Kha 15/08/1996 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

103 L  Thị Lý 19/05/1989 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

104 Đặng Thị L ận 12/09/1990 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

105 T ần Thị Th nh Ngân 13/02/1993 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

106 Khổng Minh Nhơn 22/12/1981 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

107 Ng  ễn Ph  Q ố  08/09/1997 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

108 Ng  ễn Tùng Sơn 24/09/1988 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

109 Ng  ễn D   Tân 14/02/1999 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

110 Ph n Hữ  Thanh 01/01/1979 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

111 Ng  ễn Thị Minh Thùy 26/09/1979 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

112 Ng  ễn Phùng Cẩ  Tiên 14/08/1999 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

113 Ng  ễn Thị Thủ  Tiên 10/08/1992 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

114 Ng  ễn Thị Mỹ Ti n 20/02/1995 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

115 Ng  ễn T  ng Tín 01/01/1983 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

116 Ng  ễn V n T    n 27/02/1980 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

117 Đinh Đứ  T ấn 20/10/1989 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

118 Ng  ễn Thị H  Ân 14/04/1992 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

119 Ph   V n Bình 15/08/1980 LL&PPDH bộ  ôn T  n 
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TT Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành 

120 Ng  ễn Minh Công 07/03/1986 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

121 H  nh Thị Mỹ Dung 14/01/1988 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

122 Ng  ễn Th nh Hải 23/12/1983 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

123 Nghi   Thị Hư ng 06/07/1985 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

124 L  Thị Mỹ Linh 20/02/1999 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

125 Ph   Đ nh Ngh   20/04/1994 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

126 Hoàng Xuân Nhàn 06/07/1984 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

127 Ng  ễn Minh Quang 10/01/1996 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

128 Vương Minh Thắng 18/02/1989 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

129 Ph   Thị Th nh Thả  18/06/1987 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

130 Từ Ngọ  Thả  20/12/1993 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

131 T ần V n Thi n 20/04/1984 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

132 Ng  ễn Thị Ngọ  Thu 02/07/1991 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

133 Ng  ễn Hoàng Tiên 10/04/1986 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

134 Bùi Anh Trang 28/05/1984 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

135 Đỗ Q  ng Trung 01/11/1995 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

136 Dư Th   Uyên 13/09/2000 LL&PPDH bộ  ôn T  n 

137 Ng  ễn V n Đậ  10/01/1997 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 

138 Ng  ễn Đỗ Ngọ  Di   16/11/2001 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 

139 L  Ngọ  Hằng 31/01/1980 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 

140 Vũ Thị Ngọ  Hoa 27/02/1991 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 

141 Ng  ễn Thị Th i Hòa 10/05/1975 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 

142 L  V n Huy 20/06/1983 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 

143 Ki   Thị Loan 22/02/1993 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 

144 Ph   Thị M i Ly 20/06/1993 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 

145 Ng  ễn Th nh Nguyên 21/05/1994 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 

146 C   Hồng Phấn 06/11/1993 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 

147 Lương Thị Phư ng 02/01/1978 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 

148 T ần Sang 12/06/1991 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 

149 Đỗ Thị Th nh Trà 24/06/1992 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 

150 Hồ Ngọ  Anh Tú 25/09/1974 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 
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TT Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành 

151 Ng  ễn Ngọ  Tường Vy 15/01/1999 LL&PPDH bộ  ôn  i ng Anh 

152 Ng  ễn Th nh Bình 01/01/1985 Lý   ận     hương  h       họ  

153 Đỗ Thị Hồng Cẩ  23/01/1997 Lý   ận     hương  h       họ  

154 Ng  ễn Thị Bé Chín 26/09/1981 Lý   ận     hương  h       họ  

155 Danh Cường 15/01/1986 Lý   ận     hương  h       họ  

156 Q   h Th  Duy 11/05/1989 Lý   ận     hương  h       họ  

157 V n Th nh Đ   14/03/2000 Lý   ận     hương  h       họ  

158 T ần Ki  Hả  13/08/1997 Lý   ận     hương  h       họ  

159 L  Thị Ki  Hi   09/10/1987 Lý   ận     hương  h       họ  

160 Ng  ễn Thị Ngọ  Hi   13/03/1983 Lý   ận     hương  h       họ  

161 L  Thị Diễ  Hương 20/06/1990 Lý   ận     hương  h       họ  

162 Ng  ễn Q ố  Khánh 24/11/1993 Lý   ận     hương  h       họ  

163 Dương Tôn Khoái 16/01/1989 Lý   ận     hương  h       họ  

164 Â  Thị Mỹ Linh 10/01/1981 Lý   ận     hương  h       họ  

165 C   Thị Ki  Ngoan 05/09/1984 Lý   ận     hương  h       họ  

166 L  Hữ  Ngọ  11/12/2000 Lý   ận     hương  h       họ  

167 T ần Thị Thả  Quyên 10/01/1998 Lý   ận     hương  h       họ  

168 Võ Như Q  nh 17/10/1983 Lý   ận     hương  h       họ  

169 T ần Q ố  Sử 16/07/1988 Lý   ận     hương  h       họ  

170 Võ Minh Thành 01/04/1994 Lý   ận     hương  h       họ  

171 Dương Ki   Diễ  Thúy 06/10/1981 Lý   ận     hương  h       họ  

172 Lê Bé Tròn 11/05/1991 Lý   ận     hương  h       họ  

173 H  nh Th  Trúc 24/11/1986 Lý   ận     hương  h       họ  

174 Đ   Th nh Trung 15/02/1979 Lý   ận     hương  h       họ  

175 Ng  ễn Th nh T ấn 01/01/1986 Lý   ận     hương  h       họ  

176 Ti   Ph n Thả  Vy 10/06/1999 Lý   ận     hương  h       họ  

 hối ngành VII 

177 Ng  ễn Thị Hồng Ân 24/12/1982 Q ản  ý  inh    

178 Đ  n Th nh Bình 30/11/1982 Q ản  ý  inh    

179 L  Thị Bả  Châu 30/08/2000 Q ản  ý  inh    

180 T ương V n Đặng 04/09/1984 Q ản  ý  inh    
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TT Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành 

181 Ng  ễn Th nh Danh 23/03/1997 Q ản  ý  inh    

182 T ần Thị B  h Đ   19/10/2001 Q ản  ý  inh    

183 Đ   Thị Thù  Dung 26/06/1990 Q ản  ý  inh    

184 Ng  ễn Tấn Dương 01/06/1987 Q ản  ý  inh    

185 Lê Hùng Duy 01/10/1990 Q ản  ý  inh    

186 Ng  ễn V n Hả  20/04/1991 Q ản  ý  inh    

187 T ương V n Hi   23/08/1989 Q ản  ý  inh    

188 L  Nh   Huy 09/07/1990 Q ản  ý  inh    

189 Ph   D   Khương 22/01/2001 Q ản  ý  inh    

190 H  nh Lâm 04/06/1988 Q ản  ý  inh    

191 Hoàng Li   01/12/1980 Q ản  ý  inh    

192 Ng  ễn Thị T    Linh 08/03/1995 Q ản  ý  inh    

193 L  Thị Ki  Loan 22/08/1986 Q ản  ý  inh    

194 Hồ Đứ  L i 20/08/1997 Q ản  ý  inh    

195 Ng  ễn Ngọ  T     Mai 26/02/1982 Q ản  ý  inh    

196 Ng  ễn Thị H   Minh 25/06/1994 Q ản  ý  inh    

197 Võ Thúy Nga 18/06/1991 Q ản  ý  inh    

198 Đặng Ng  ễn Ánh Ngọ  21/08/1996 Q ản  ý  inh    

199 Ng  ễn B  h Ngọ  05/08/1993 Q ản  ý  inh    

200 T ần Thị Hồng Ngọ  14/07/1990 Q ản  ý  inh    

201 Hồ H  Q  nh Như 05/09/1988 Q ản  ý  inh    

202 Ph   Hồng Như 13/03/1987 Q ản  ý  inh    

203 L  Thị Cẩ  Nương 01/07/1999 Q ản  ý  inh    

204 Võ V n Phấ  20/03/1982 Q ản  ý  inh    

205 T i   Q ố  Phong 07/08/1987 Q ản  ý  inh    

206 Võ Hữ  Phúc 24/06/1992 Q ản  ý  inh    

207 T ần T   Quân 05/11/1990 Q ản  ý  inh    

208 Ng  ễn Thị Ki  Quyên 11/06/1990 Q ản  ý  inh    

209 Lê Thanh Sang 18/10/1986 Q ản  ý  inh    

210 Lê Duy Thả  14/10/1986 Q ản  ý  inh    

211 H  nh Th nh Th ảng 01/01/1989 Q ản  ý  inh    
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212 C   Ngọ  Anh Thư 12/08/1999 Q ản  ý  inh    

213 L  Ki n Thứ  15/10/1993 Q ản  ý  inh    

214 Ng  ễn Thị Bả  Trang 08/07/1996 Q ản  ý  inh    

215 Ng  ễn Thị Thù  Trang 31/01/1994 Q ản  ý  inh    

216 Lê Cao Nhã Trúc 21/01/1988 Q ản  ý  inh    

217 Ng  ễn Thị Th nh Trúc 29/07/1990 Q ản  ý  inh    

218 Ng  ễn T ường Trung 24/10/1998 Q ản  ý  inh    

219 Th i Thị B  h T   n 11/07/1999 Q ản  ý  inh    

220 Lê Bình Bích Vân 07/04/1996 Q ản  ý  inh    

221 T ần Q ố  V nh 18/08/1988 Q ản  ý  inh    

222 L  Thị Ki  Y n 29/08/1997 Q ản  ý  inh    

223 Thái Ái Châu 16/08/1983 Ngôn ngữ Vi   N   

224 Tô Phương Cường 06/11/1976 Ngôn ngữ Vi   N   

225 Ng  ễn T ịnh Đông 12/07/1974 Ngôn ngữ Vi   N   

226 Ng  ễn Thị Th nh Hà 31/07/1990 Ngôn ngữ Vi   N   

227 Ph   Vũ Lâm 18/09/2000 Ngôn ngữ Vi   N   

228 Chu Chiêu Linh 03/12/1979 Ngôn ngữ Vi   N   

229 Lê Thanh Nhàn 18/04/1996 Ngôn ngữ Vi   N   

230 Dương Ng   n Phát 01/09/1994 Ngôn ngữ Vi   N   

231 Ngô T ần Th i Q ố  13/05/1985 Ngôn ngữ Vi   N   

232 T ương V  Q   n 28/03/1977 Ngôn ngữ Vi   N   

233 Lư  Th nh Thả  09/08/1995 Ngôn ngữ Vi   N   

Danh sách gồm có 233 (hai trăm ba mươi ba) người /  
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